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SE.46000 SỬA CHỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU 

 

SE.46100 TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

-Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m 

 

Đơn vị tính: 1 cái 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 
Số lượng 

 

SE.461 

 

Trồng cột mốc, biển báo 

các loại bằng thủ công 

 

Vật liệu  

  

Cột mốc, biển bảo  cái 1,01 

Vật liệu khác % 5,0 

Nhân công 3,5/7 

 

công 0,30 

    10 

 

 

 

SE.46200 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU BẰNG THỦ CÔNG 

 

Thành phần công việc : 

- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m 

- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số 

1,2 so với định mức tương ứng. 

- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công 

được cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng. 

 

Đơn vị tính: 1cột 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây lắp 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Cột thông tin, 

tín hiệu  

(6m-9,5m) 

Cột đánh 

dấu 1,2m 

 

SE.462 

 

Lắp dựng cột thông 

tin, tín hiệu bằng thủ 

công 

  

 

 Vật liệu 

   

 Cột bê tông cột 1,00 1,00 

 Thép tròn 6 kg 7,68 - 

 Thép tròn 18 kg 3,50 - 

SE.462 Cột đánh dấu bằng 

thủ công 

 Tăng đơ M12 cái 1,50 - 

 Bu lông M12 cái 2,00 - 

 Vật liệu khác  % 1 1 

 Nhân công 3,5/7 công  7,62 0,95 

    

    11 21 
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CHƯƠNG IV 

CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ 

SF.10000   BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ 

SF.11100    ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, vệ 

sinh, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

SF.11110    ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG  

Đơn vị tính: 1m3 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Đất Đá 

 

SF.111 

 

Đào hót đất, đá sụt 

bằng thủ công 

 

Nhân công 3,0/7 

 

công 

 

0,45 

 

0,85 

        11 12 

 

SF.11120    ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG MÁY  

 Đơn vị tính: 100m3 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị 
Bằng máy 

Đất Đá 

SF.111 

  

Đào hót đất, đá sụt  Nhân công 3,0/7 công 7,39 12,67 

Máy thi công    

Máy ủi  110CV ca 0,566 0,925 

     21 22 
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SF.11210   BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 

Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo 

theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn 

giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 10m2  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần  hao phí Đơn vị 
Bạt lề 

đường 

Dẫy cỏ                

lề đường 

SF.112 

  

Bạt lề đường dẫy cỏ lề 

đường 

Nhân công 3,0/7 công 0,24 0,21 

       

        11 12 

 

SF.11310  ĐẮP PHỤ NỀN, LỀ ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 

 Chuẩn bị, dãy cỏ, cuốc sửa khuôn, san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vỗ mái ta luy. 

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.    

   Đơn vị: 1m3 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

 

SF.113 

 

 

Đắp phụ nền, lề đường 

 

Vật liệu    

Đất cấp phối m3 1,425 

 Nhân công 3,5/7 công 1,42 

Máy thi công   

Đầm cóc ca 0,05 

11 
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SF.11410    BỔ SUNG ĐÁ MÁI TA LUY 

Thành phần công việc:    

 Chuẩn bị, chêm chèn đá vào các vị trí cần thiết, chít mạch vữa (nếu có), hoàn trả mặt bằng. 

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

  Đợn vị tính: 1m3 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần  hao phí 
Đơn 

vị 

Không chít 

mạch 

Có chít 

mạch 

SF.114 

 

Bổ sung đá mái ta luy Vật liệu        

Đá hộc m3 1,245 1,245 

Đá dăm 4x6 m3 0,060 0,060 

Vữa xi măng M100 m3 - 0,068 

Nhân công 3,5/7 công 1,05 1,40 

11 12 

 

SF.11510    THAY THẾ TẤM BÊ TÔNG 40x40 cm MÁI TALUY 

Thành phần công việc:    

     Chuẩn bị, bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh hiện trường thi 

công, thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm 

bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị: 1tấm 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.115 

 

Thay thế tấm bê tông 

40x40 cm mái taluy 

Vật liệu    

Tấm bê tông (40x40) cm tấm 1 

Vữa xi măng m3 0,003 

 Nhân công 3,5/7 công 0,086 

11 
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SF.12110    BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG 

Thành phần công việc: 

      Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt 

bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị: 1 m  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí  Đơn vị 
Chiều dày mặt đường (cm) 

20 25 

SF.121 Bảo dưỡng khe co 

dãn mặt đường bê 

tông xi măng 

Vật liệu     

Ma tít kg 6,9 8,55 

Nhân công  3,5/7 công 0,24 0,32 

Máy thi công    

Máy nén khí 360m3/h ca 0,024 0,036 

11 12 

 

SF.12120    BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG NỨT NHỎ  

Thành phần công việc:      

      Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt 

bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị: 1 m  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị 
Chiều dày mặt đường ( cm) 

20 25 

SF.121 Bảo dưỡng mặt 

đường bê tông xi 

măng nứt nhỏ 

Vật liệu     

Ma tít  kg 1,65 1,95 

Nhân công 3,5/7 công 0,37 0,50 

    21 22 
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SF.20000    CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ 

SF.21110   VỆ SINH MỐ CẦU 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu, vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1m2  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.211 Vệ sinh mố cầu Nhân công 3,0/7 công 0,36 

        11 

 

SF.21120   VỆ SINH TRỤ CẦU 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1m2  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.211 Vệ sinh trụ cầu Nhân công 3,0/7 công 0,43 

        21 
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SF.21130   VỆ SINH KHE CO GIÃN CAO SU 

Thành phần công việc 

Chuẩn bị, dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn, bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1 m  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.211 Vệ sinh khe co giãn cao su Nhân công 3,0/7 công 0,05 

31 

 

SF.21140   VỆ SINH HAI ĐẦU DẦM CÁC NHỊP CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN 

HỢP THÉP – BÊ TÔNG CỐT THÉP 

Thành phần công việc 

Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn 

hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1m2  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.211 Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp 

của cầu thép, dàn thép, cầu liên 

hợp thép – Bê tông cốt thép 

 

Nhân công 3,5/7 

 

công 

 

0,08 

   

41 

 

SF.21150   VỆ SINH NÚT LIÊN KẾT DẦM – GIÀN CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU 

LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG CỐT THÉP 

Thành phần công việc 

Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện 

trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1m2  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.211 Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của 

cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp 

thép – Bê tông cốt thép 

  

Nhân công 3,5/7 

 

công 

 

0,04 

 

51 
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SF.21160   VỆ SINH LAN CAN CẦU BẰNG THÉP MẠ KẼM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực 

thi công. 

Đơn vị tính: 100m  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.211 Vệ sinh lan can cầu bằng 

thép mạ kẽm 

Vật liệu   

Nước sạch m3 0,25 

  Vật liệu khác % 10 

  Nhân công 3,0/7 công 0,43 

        61 

 

SF.21210    BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN THÉP 

Thành phần công việc: 

      Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị: 1m  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

 

SF.212 

 

Bảo dưỡng khe co dãn thép 

 

Vật liệu  
    

Que hàn kg 0,978 

Vật liệu khác % 5 

Nhân công  4,0/7 công 0,34 

Máy thi công     

Máy hàn 23KW ca 0,085 

11 
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SF.21220    SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU THÉP 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông 

kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1bộ 

Mã hiệu 
Công tác bảo 

dưỡng  

Thành phần  

hao phí 

 

Đơn 

vị 

Siết giằng gió 

và các kết cấu 

tương tự bị 

lỏng 

Siết lại bu lông 

các bộ phận sắt 

cầu  

SF.212 Siết giằng gió, bu 

lông cầu thép Nhân công 4,0/7 công 1,11 0,02 

        21 22 

 

SF.21230    BÔI MỠ GỐI CẦU 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo 

an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1 cái 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Gối kê 
Gối dàn, 

gối treo 

SF.212 Bôi mỡ gối cầu Vật liệu       

  Mỡ bò kg 0,4 2 

  Vật liệu khác % 5 5 

  Nhân công 3,0/7 công 0,3 0,5 

        31 32 
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SF.30000    CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG 

VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ 

SF.31100   VỆ SINH MẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát cây, thu dọn các chướng 

ngại vật che lấp biển báo, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông 

khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.311 Vệ sinh mặt biển báo 

phản quang 

Nhân công 3,0/7 công 0,04 

10 

 

SF.31200    VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH, TƯỜNG PHÒNG HỘ TÔN LƯỢN SÓNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận 

chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 100m 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.312 Vệ sinh dải phân cách, tường 

phòng hộ tôn lượn sóng 

Vật liệu     

Nước sạch m3 0,3 

Vật liệu khác % 10 

Nhân công 3,0/7 công 0,79 

 10 

 

 

SF.31300   VỆ SINH, BẮT XIẾT BU LÔNG TẤM CHỐNG CHÓI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1 tấm 

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

 

SF.313 

 

Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm 

chống chói 

 

Nhân công 3,0/7 

 

công 

 

0,03 

   

10 
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SF.31400    VỆ SINH MẮT PHẢN QUANG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn 

giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 100 mắt  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

 

SF.314 

 

Vệ sinh mắt phản quang 

  

Nhân công 3,0/7 

 

công 

 

0,22 

10 

 

 

SF.31500   NẮN SỬA, VỆ SINH TRỤ DẺO 

Thành phần công việc 

Chuẩn bị, nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị tính: 1 trụ  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

SF.315 Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo Nhân công 3,0/7 công 0,04 

10 

 

SF.31600    VỆ SINH TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

      Chuẩn bị, cắt điện, tháo thiết bị trong tủ điều khiển, vệ sinh các thiết bị trong tủ điều khiển, 

lắp thiết bị trong tủ điều khiển, đóng điện, kiểm tra hoạt động của tủ, vệ sinh dọn dẹp hiện trường. 

Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị: 1 tủ  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị Vỏ tủ Trong tủ 

SF.316 Vệ sinh tủ điều 

khiển đèn tín hiệu 

giao thông 

Nhân công 3,5/7 công 0,06  

 Nhân công 3,5/7 công  0,46 

        10 20 
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SF.31700    VỆ SINH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

Thành phần công việc: 

      Chuẩn bị, vệ sinh đèn tín hiệu, lau rửa kính đèn, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, giám sát an 

toàn. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị: 1 đèn  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị 
Bằng thủ 

công 

Bằng xe 

nâng 

SF.317 Vệ sinh đèn tín hiệu 

giao thông 
Nhân công 3,0/7 công 0,063 0,127 

 Máy thi công công   

  Xe nâng 12m ca  0,032 

        10 20 

 

SF.31800 CĂN CHỈNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG (DO BÃO, LỐC XOÁY LÀM XOAY ĐÈN) 

Thành phần công việc: 

      Chuẩn bị, ngắt nguồn điện, chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao 

thông, đóng nguồn điện. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 

Đơn vị: 1 đèn  

Mã hiệu Công tác bảo dưỡng  Thành phần hao phí Đơn vị 

Bằng thủ 

công (chiều 

cao ≤3m) 

Bằng xe 

nâng (chiều 

cao >3m) 

SF.318 Căn chỉnh đèn tín 

hiệu giao thông (do 

bão, lốc xoáy làm 

xoay đèn) 

Nhân công 3,5/7 công 0,21 0,23 

 Máy thi công công   

 Xe nâng 12m ca  0,11 

        10 20 
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MỤC LỤC 

Mã hiệu Nội dung Trang 

 
Phần 1: Thuyết minh áp dụng Định mức dự toán Sửa chữa và bảo 

dưỡng công trình xây dựng 
1 

 

Phần 2: Định mức mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công 

trình xây dựng 

CHƯƠNG I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ 

PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 

3 

SA.10000 Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình xây dựng  4 

SA.20000 Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình 9 

SA.30000 
Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu 

công trình xây dựng  
15 

SA.40000 Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng  25 

SA.50000 Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác  26 

 
CHƯƠNG II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN,  

KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 
27 

SB.10000 Công tác sửa chữa, các kết cấu xây đá 27 

SB.20000 
Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch bê tông khí chưng áp AAC, 

gạch bê tông bọt khí không chưng áp 
32 

SB.30000 Công tác sửa chữa, các kết cấu xây gạch khác 50 

SB.40000 Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông  70 

SB.50000 Công tác gia cố kết cấu thép  82 

SB.60000 Công tác trát, láng, ốp, lát  87 

SB.70000 Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng  101 

SB.80000 
Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi 

tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác  
107 

SB.90000  Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải  128 

 
CHƯƠNG III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG TRONG ĐÔ THỊ 
131 

SE.10000 Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị 131 

SE.20000 Công tác sửa chữa công trình cầu đường bộ trong đô thị 143 

SE.30000 
Công tác sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín 

hiệu giao thông trong đô thị 
147 

SE.40000 Công tác sửa chữa đường sắt 161 
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Mã hiệu Nội dung Trang 

 
CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC BẢO DƯỠ NG  CÔNG TRÌNH  

GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ 
170 

SF.10000 Bảo dưỡng công trình đường trong đô thị 170 

SF.20000 Bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị 174 

SF.30000 
Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn 

tín hiệu giao thông trong đô thị 
178 

 

 



BỘ XÂY DỰNG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
 

(Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD 
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Phần 1 
THUYẾT MINH ÁP DỤNG 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
 

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định 
về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác 
xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây 
dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu 
chuẩn, quy phạm thiết kế thi công. 

1. Kết cấu tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng  

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo; 
cụ thể như sau: 

Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu 
- Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông và định mức cấp 

phối vật liệu của công trình giao thông.  
- Chương II:  Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện. 
- Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo. 
- Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kết cấu gỗ. 
- Chương V: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và gia 

công kết cấu kim loại 
- Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn 
- Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác 

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu 
- Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công. 
- Định mức hao hụt vữa bê tông. 
- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển. 
- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công. 
- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho. 

Phụ lục:  
- Phụ lục 1: Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu 
- Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ 

2. Hướng dẫn áp dụng 

a. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ 
sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu 
xây dựng công trình.  
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b. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức sử dụng vật 
liệu xây dựng còn có thuyết minh hướng dẫn áp dụng và hướng dẫn cụ thể hao phí vật 
liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công của loại công 
tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng. 
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Phần 2 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG  

 

Chương I 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG  

VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
 
I. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG 

1 - Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo 
đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến 
hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công. 

2 - Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo cấp độ bền bê tông khi sử dụng áp dụng 
bảng tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông theo TCVN 5574:2012 tại bảng 
sau: 

Bảng tương quan giữa mác bê tông và cấp độ bền của bê tông 
 theo cường độ chịu nén. 

Mác bê tông Cấp độ bền bê tông  Mác bê tông Cấp độ bền bê tông 

50 B3,5 300 B22,5 

75 B5 350 B25; B27,5 

100 B7,5 400 B30 

150 B10; B12,5 450 B35 

200 B15 500 B40 

250 B20 600 B45 

3 - Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối 
với một số loại bê tông thông thường (mác 100 ÷ 200) thì mức hao phí có thể tính theo 
định mức của loại cấp phối tương ứng.  

4 - Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính như sau: 

- Dẻo hóa: Giảm nước trộn 5%÷10%; Liều dùng: 0,5%÷0,8% khối lượng xi măng; 

- Siêu dẻo: Giảm nước trộn 12%÷20%; Liều dùng: 0,5%÷1,0% khối lượng xi măng; 

- Poly (Polycarbonxylate): Giảm nước trộn 21%÷30%; Liều dùng: 0,5%÷1,5% khối 
lượng xi măng. 

5 - Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi 
công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (Xi măng, 
cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của 
công trình.  
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11.10000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1M3 VỮA BÊ TÔNG  

11.11000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB 30 

11.11100  Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm 
 

Mã hiệu   Loại vật liệu - quy cách   Mác  
bê tông  

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông 

Xi  
măng 
(kg) 

Cát vàng 
(m3) 

Đá 
dăm 
(m3) 

Nước 
(lít) Phụ gia  

11.11111 Đá dmax = 10mm 100 218 0,526 0,858 185   

11.11112 (Cỡ 0,5x1cm) 150 266 0,514 0,839 185   

11.11113   200 314 0,503 0,821 185   

11.11114   250 360 0,493 0,804 185   

11.11115   300 407 0,482 0,787 185 dẻo hoá 

11.11116  350 453 0,471 0,769 185 dẻo hoá 

11.11117  400 490 0,470 0,767 175 siêu dẻo 

11.11121 Đá dmax = 20mm 100 206 0,536 0,874 175   

11.11122 [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm   150 252 0,525 0,857 175   

11.11123 (60÷30)% cỡ 1x2 cm] 200 297 0,514 0,839 175   

11.11124   250 341 0,504 0,823 175   

11.11125   300 385 0,494 0,807 175  

11.11126  350 417 0,490 0,800 170 dẻo hóa 

11.11127  400 462 0,483 0,789 165 dẻo hóa 

11.11141 Đá dmax = 40mm 100 194 0,545 0,890 164   

11.11142 [(40÷70)% cỡ 1x2cm và  150 237 0,536 0,874 165   

11.11143 (60÷30)% cỡ 2x4 cm] 200 280 0,526 0,858 165   

11.11144   250 321 0,516 0,842 165   

11.11145   300 362 0,507 0,826 165   

11.11146  350 404 0,497 0,811 165 dẻo hóa 

11.11147  400 461 0,484 0,789 165 dẻo hóa 

11.11171 Đá dmax = 70mm 100 182 0,555 0,906 154   

11.11172 [(40÷70)% cỡ 2x4cm và  150 222 0,546 0,891 154   

11.11173 (60÷30)% cỡ 4x7 cm] 200 263 0,537 0,876 154   

11.11174  250 301 0,528 0,861 155   

11.11175   300 340 0,519 0,846 155   

11.11176  350 379 0,510 0,832 155  

11.11177  400 433 0,497 0,811 155 dẻo hóa 


